ÔN TẬP CHƯƠNG IV – TỪ TRƯỜNG
Câu 1: Một đoạn dây dẫn có dòng điện I hướng về phía sau và vuông góc với mặt phẳng bảng đặt trong từ trường có các đường sức từ thẳng đứng từ trên xuống. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có chiều
A. thẳng đứng hướng từ trên xuống.	B. thẳng đứng hướng từ dưới lên.
C. nằm ngang hướng từ trái sang phải.	D. nằm ngang hướng từ phải sang trái.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I đặt trong từ trường đều thì
A. lực từ tác dụng lên mọi phần của đoạn dây. 	
B. lực từ chỉ tác dụng lên đoạn dây khi nó không song song với đường sức từ.
C. lực từ chỉ tác dụng vào trung điểm của đoạn dây.	
D. lực từ tác dụng lên đoạn dây có điểm đặt là trung điểm của đoạn dây.
Câu 3: Một dây dẫn mang dòng điện được bố trí theo phương nằm ngang, có chiều từ trong ra ngoài. Nếu dây dẫn chịu lực từ tác dụng lên dây có chiều từ trên xuống dưới  thì cảm ứng từ có chiều
A. từ phải sang trái.	B. từ trái sang phải.         C. từ trên xuống dưới.             D. từ dưới lên trên.
Câu 4: Lực Lo – ren – xơ là 
A. lực Trái Đất tác dụng lên vật.                   B. lực điện tác dụng lên điện tích.
C. lực từ tác dụng lên dòng điện                     D. lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường.
Câu 5: Phương của lực Lo – ren – xơ không có đặc điểm
A. vuông góc với véc tơ vận tốc của điện tích.	B. vuông góc với véc tơ cảm ứng từ.
C. vuông góc với mặt phẳng thẳng đứng. 	                   D. vuông góc với mặt phẳng chứa véc tơ vận tốc và véc tơ cảm ứng từ.
Câu 6: Độ lớn của lực Lorexơ được tính theo công thức 
A. f=/q/vB	B. f=/q/vBsinα	C. f=qvBtanα                       D. f=/q/vBcosα
Câu 7: Khi một electron bay vào vùng từ trường theo quỹ đạo song song với các đường sức từ, thì
A. Chuyển động của electron tiếp tục không bị thay đổi.	
B. Hướng chuyển động của electron bị thay đổi.
C. Vận tốc của elecừon bị thay đổi.	
D. Năng lượng của electron bị thay đổi.
Câu 8: Sau khi bắn một electron vào trong từ trường đều theo phương vuông góc với đường sức từ thì electron sẽ chuyển động
A. Với tốc độ không đổi 		B. Nhanh dần	
C. chậm dần 	                D. lúc đầu nhanh dần sau đó chậm dần.
Câu 9: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron và hạt mang điện dương chuyển động trong từ trường đều:  A.
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Câu 10: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron và hạt mang điện dương chuyển động trong từ trường đều:  
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Câu 11: Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện 10 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T. Nó chịu một lực từ tác dụng là
A. 18 N.	B. 1,8 N.	C. 1800 N.	D. 0 N.
Câu 12: Một dây dẫn thẳng dài 1,4 m đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,25 T. Khi dòng điện cường độ 12 A chạy qua dây dẫn thì dây dẫn này bị tác dụng một lực bằng 2,1 N. Góc hợp bới hướng của dòng điện chạy qua dây dẫn và hướng của cảm ứng từ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 300 	B. 560 	C. 450 	D. 900
Câu 13: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 89cm đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều. Cho biết khi dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn có cường độ 23A, thì  đoạn dây dẫn này bị tác dụng một lực từ bằng 1,6 N. Xác định cảm ứng từ của từ trường đều.
A. 78.105 T. 	B. 78.103 T. 	C. 78T. 	D. 7,8.103 T.
Câu 14: Một đoạn dây dẫn đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,35T. Khi dòng điện cường độ 14,5 A chạy qua đoạn dây dẫn, thì đoạn dâv dẫn này bị tác dụng một lực từ bằng 1,65 N. Biết hướng của dòng điện hợp với hướng của từ trường một góc 300. Tính độ dài của đoạn dây dẫn đặt trong từ trường.
A. 0, 45m. 	B. 0, 25m. 	C. 0,65m. 	D. 0,75m.
Câu 15: Treo đoạn dây dẫn có chiều dài l = 20cm, khối lượng m = 12g bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang, Biết cảm ứng từ của từ trường hướng thẳng đứng xuống dưới, có độ lớn B = 0,02T và dòng điện đi qua dây dẫn là I = 5A. Nếu lấy g = 10m/s2 thì góc lệch  của dây treo so với phương thẳng đứng là:
A.  = 4,070	B.  = 300	C.  = 9,460	D.  = 8,130
Câu 16: Treo một thanh đồng có chiều dài ℓ = 1m và có khối lượng 200g vào hai sợi dây thẳng đứng cùng chiều dài trong một từ trường đều có B = 0,2T và có chiều thẳng đứng từ trên xuống dưới. Cho dòng điện một chiều qua thanh đồng thì thấy dây treo bị lệch so với phương thẳng đứng một góc 600. Xác định lực căng của dây treo.
A. 2N	B. 4N	C. 6N	D. 8N 
Câu 17: Một đoạn dây đồng DC dài 20cm, nặng 12g được treo ở hai đầu bằng sợi dây mềm, rất nhẹ, cách điện sao cho đoạn dây CD nằm ngang. Đưa đoạn dây đồng vào trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2T, có hướng thẳng đứng hướng lên. Dây treo có thể chịu được lực kéo lớn nhất là 0,075N. Lấy g = 10m/s2. Để dây không bị đứt thì dòng điện qua dây DC lớn nhất bằng
A. 1,66A.	B. 0,75A.	C. 2,25A.	D. 2,36A.
Câu 18: [image: ]Một thanh nhôm MN, khối lượng 0,2 kg chuyển động trong từ trường đều và luôn tiếp với hai thanh ray đặt song song cách nhau 1,6 m, nằm ngang, nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Từ trường ngược hướng với trọng lực, có độ lớn B = 0,05 T. Hệ số ma sát giữa thanh nhôm MN và hai thanh ray là μ = 0,40. Lấy g = 10 m/s2. Khi cường độ dòng điện qua thanh nhôm không đổi và bằng 12A thì nó chuyển động nhanh dần đều với gia tốc
A. 0,3m/s2.                           B. 0,4m/s2.                     C. 0,5m/s2.	               D. 0,8m/s2.
Câu 19: Hai dây dẫn thẳng dài, song song và cách nhau một khoảng 20cm. Dòng điện trong hai dây dẫn có cường độ lần lượt là 5A và 10A,chạy cùng chiều nhau. Lực từ tác dụng lên mỗi đoạn dây có chiều dài 5dm của mỗi dây là
A. 0,25π.10-4N. 	B. 0,25.10-4N. 	C. 2,5.10-6N. 	D. 0,25.10-3N. 
Câu 20: Ba dòng điện thẳng song song cùng chiều dài 1m,  I1 = I2 = 500A, và I3 cùng nằm trong mặt phẳng nằm ngang vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, tại M, N, C, biết góc MCN = 1200, MC = 5cm  I3 chạy trong dây dẫn bằng đồng có đường kính 1,5mm, khối lượng riêng 8,9g/cm3, lấy g = 10m/s2. Để lực từ tác dụng lên dòng điện I3 cân bằng với trọng lượng của dây thì I3 bằng      I1
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A. 58,6A. 	B. 68,6A.           C. 78,6A.	              D. 88,6A.
Câu 21: Hai dây dẫn thẳng, dài song song đặt trong không khí. Dòng điện chạy trong hai dây dẫn có độ lớn là I1 và I2. Biết khoảng cách hai dây là 12 cm. Lực tác dụng lên mỗi mét chiều dài của sợi dây là 2.10-5 N. Tổng độ lớn cường độ dòng điện chạy qua hai dây là I1 + I2 =7 (A). Cường độ dòng điện đi qua hai dây bằng
A. I1 = 3,5A và I2 = 3,5A. 	B. I1 = 4 A và  I2=3A. 
C. I1 = 2A và  I2= 5A.		D. I1 = 1A và  I2= 6A.
Câu 22: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 (A), dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1 (A) ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 dòng điện ngoài khoảng hai dòng điện và cách dòng điện I1 8 (cm). Cảm ứng từ tại M có độ lớn là:
A. 1,0.10-5 (T)	B. 1,1.10-5 (T)	C. 1,2.10-5 (T)	D. 1,3.10-5 (T)
Câu 23: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau cách nhau 40 (cm). Trong hai dây có hai dòng điện cùng cường độ I1 = I2 = 100 (A), cùng chiều chạy qua. Cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M nằm trong mặt phẳng hai dây, cách  dòng I1 10 (cm), cách dòng I2 30 (cm) có độ lớn là:
A. 0 (T)	B. 2.10-4 (T)	C. 24.10-5 (T)                            D. 13,3.10-5 (T)
Câu 24: Hai dòng điện có cường độ I1 = 6 (A) và I2 = 9 (A) chạy trong hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 10 (cm) trong chân không I1 ngược chiều I2. Cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M cách I1 6 (cm) và cách I2 8 (cm) có độ lớn là:
A. 2,0.10-5 (T)	B. 2,2.10-5 (T)	C. 3,0.10-5 (T)	D. 3,6.10-5 (T)
Câu 25: Trong chân không, cho hai dây dẫn d1, d2 song song và cách nhau 4cm. Dòng điện trong hai dây ngược chiều và có cường độ tương ứng là I1=10A và I2=15A. M là một điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách đều hai đây. Cảm ứng từ tại M có độ lớn bằng
A. 150.10-6T        	B. 100.10-6T        	C. 250.10-6T        	D. 50.10-6T
Câu 26: Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau một khoảng cố định 42cm. Dây thứ nhất mang dòng điện 3A, dây thứ hai mang dòng điện 1,5A, nếu hai dòng điện cùng chiều, những điểm mà tại đó cảm ứng từ bằng không nằm trên đường thẳng:
A. nằm giữa hai dây dẫn, trong mặt phẳng và song song với I1, I2, cách I2 14cm.  
B. trong mặt phẳng và song song với I1, I2, nằm ngoài khoảng giữa hai dòng điện cách I2 14cm
C. song song với I1, I2 và cách I1 28cm.  	
D. song song với I1, I2 và cách I2 20cm.  	
Câu 27: Một dây dẫn uốn thành vòng tròn có bán kính 3,14cm được đặt trong không khí. Cho dòng điện không đổi có cường độ 2A chạy trong vòng dây. Cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại tâm vòng dây có độ lớn là
A.10-5T. 	B. 4.10-5T.	C.2.10-5T.	D.8.10-5T.
Câu 28: Hai dây dẫn thẳng, dài vô hạn trùng với hai trục tọa độ vuông góc xOy, có các dòng điện I1 = 2 A, I2 = 5 A chạy qua cùng chiều với chiều dương của các trục toạ độ. Cảm ứng từ tại điểm A có toạ độ x = 2 cm, y = 4 cm làA
B
C
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A. 10-5 T.	B. 2. 10-5 T.            C. 8. 10-5 T.                      D. 4. 10-5 T
Câu 29: Ba dòng điện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ có chiều như hình vẽ. Tam giác ABC đều. biết I1 = I2 = I3 = 5A và cạnh của tam giác bằng 10cm. Cảm ứng từ tại tâm O của tam giác là
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Câu 30: Tại tâm của dòng điện tròn gồm 100 vòng, người ta đo được cảm ứng từ B = 62,8.10-4T. Đường kính vòng dây là 10cm. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng là
A. 5A 	B. 1A 	C. 10A 	D. 0,5A
Câu 31: Một ống hình trụ dài 0,5m, đường kính 16cm. Một dây dẫn dài 10m, được quấn quanh ống dây với các vòng khít nhau cách điện với nhau, cho dòng điện chạy qua mỗi vòng là 100A. Cảm ứng từ trong lòng ống dây có độ lớn.
A. 2,5.10-3T.	B. 5.10-3T.	C.7,5.10-3T.	D.2.10-3T.
Câu 32: Dùng loại dây đồng đường kính 0,5mm, bên ngoài có phủ một lớp sơn cách điện mỏng quấn quanh một hình trụ tạo thành một ống dây, các vòng dây quấn sát nhau. Cho dòng điện 0,1A chạy qua các vòng dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng
A. 26,1.10-5T.	B. 30.10-5T.	C. 18,6.10-5T.	D. 25.10-5T.
Câu 33: 
Một sợi dây nhôm hình trụ có đường kính 0,4mm, hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống dây là 4 V, lớp sơn bên ngoài rất mỏng. Dùng dây này để cuốn một ống dây dài = 20cm, các vòng dây cuốn sát nhau. Cho dòng điện chạy qua ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn là B = 6,28.10-3 T, điện trở của ống dây và số vòng dây cuốn trên ống là
A. R = 2Ω; 2500 vòng.	B. R = 4Ω; 500 vòng.	C. R = 4Ω; 2500 vòng.	D. R = 2Ω; 500 vòng.
Câu 34: 
Một electron chuyển động thẳng đều trong miền có cả từ trường đều và điện trường đều. Véctơ vận tốc của hạt và hướng đường sức từ như hình vẽ. B = 0,004T, v = 2.106m/s, xác định hướng và cường độ điện trường :B
v



A. hướng lên, E = 6000V/m                            B.hướng xuống, E = 6000V/m   


C. hướng xuống, E = 8000V/m                       D.hướng lên, E = 8000V/m    
Câu 35: Một e bay vào trong từ trường đều, cảm ứng từ B 1,26 T. Lúc lọt vào trong từ trường vận tốc của hạt là 107 m/s và hợp thành với đường sức từ góc 530. Lực Lo – ren - xơ tác dụng lên electron là
A. 1,61.1012 N. 	B. 0,32.1012 N. 	C. 0,64.1012 N.                          D. 0,96.1012 N.
Câu 36: Một electron bay vuông góc với các đường sức vào một từ trường đều độ lớn 100 mT thì chịu một lực Lo – ren – xơ có độ lớn 1,6.10-12 N. Vận tốc của electron là
A. 109 m/s.	B. 108 m/s.	C. 1,6.106 m/s.                           D. 1,6.109 m/s.
Câu 37: Hai điện tích q1 = 10μC và điện tích q2 bay cùng hướng, cùng vận tốc vào một từ trường đều. Lực Lo – ren – xơ tác dụng lần lượt lên q1 và q2 là 2.10-8 N và 5.10-8 N. Độ lớn của điện tích q2 là
A. 25 μC.	B. 2,5 μC.	C. 4 μC.	D. 10 μC.
Câu 38: Một electron được tăng tốc bởi hiệu điện thế 1000V rồi cho bay vào trong từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức từ. Tính lực Lorenxơ tác dụng lên nó biết me=9,1.10-31kg, e=-1,6.10-19C, B=2T, vận tốc của hạt trước khi tăng tốc rất nhỏ.	
A. 6.10-11N   	B. 6.10-12N  	C. 2,3.10-12N  	D. 2.10-12N  
Câu 39: Một electron bay vào trong từ trường đều B = 0,05 T. Lúc lọt vào từ trường, vận tốc của electron là 107 m/s và véctơ vận tốc vuông góc véctơ cảm ứng từ. Điện tích của electron là -1,6.10-19 C. Bán kính quỹ đạo của electron là
A. 1,138.10-3 m.	B. 5,9.10-3 m.	C. 8,5.10-5 m.	D. 8,9.10-5 m.
Câu 40: Một hạt electron với vận tốc ban đầu bằng 0, được gia tốc qua một hiệu điện thế 400 V. Tiếp đó, nó được dẫn vào một miền từ trường với véc - tơ cảm ứng từ vuông góc với véc - tơ vận tốc của electron. Qũy đạo của elctron là một đường tròn bán kính R = 7 cm. Độ lớn cảm ứng từ là
A. 0,93.10-3 T.	B. 0,96.10-3 T.	C. 1,02.10-3 T.                          D. 1,12.10-3 T.
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